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I. PHẦN LỊCH SỬ: 

A. Trắc nghiệm 

Câu 1: Nội dung của phong trào phục hưng là gì? 
a. Đòi cải tạo xã hội phong kiến, phê phán 

giáo hội 

b. Phê phán xã hội phong kiến, đề cao giá trị 

của con người 

c. Phê phán xã hội phong kiến, đề cao khoa 

học tự nhiên 

d. Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội, đề 

cao con người và khoa học 

Câu 6: Nhận xét nào dưới đây không đúng khi 

đánh giá về văn hóa Trung Quốc thời phong kiến? 

a. Phát triển đa dạng và đạt được nhiều thành 

tựu. 

b. Đóng góp nhiều thành tựu cho kho tàng văn 

minh nhân loại. 

c. Mang tính khép kín, không có sự ảnh 

hướng, lan tỏa ra bên ngoài. 

d. Có ảnh hưởng lớn đến văn hóa các nước: 

Việt Nam, Nhật Bản,… 

Câu 2: Đỉnh cao của thành tựu văn học thời Phục 

hưng là những vở kịch của 

a. Đan-tê. 

b. Sếch-xpia 

c. Xéc-van-téc 
d. Mi-ken-lăng-giơ 

Câu 7: Mục tiêu hướng tới của các thương nhân 
châu Âu trong các cuộc phát kiến địa lý là khu vực 

nào? 

a. Nam Phi b. Các nước phương 

Đông đặc biệt là Ấn Độ. 
c. Bắc Phi d. Châu Mĩ 

Câu 3: Tứ đại phát minh của Trung Quốc gồm 

những phát minh nào sau đây? 

a. Giấy, thuốc súng, đồ sứ, la bàn 

b. Giấy, kĩ thuật in, thuốc súng, la bàn 

c. Giấy, la bàn, kĩ thuật luyện sắt, thuốc súng 
d. Giấy, nghề in, đồ sứ, la bàn 

Câu 8: Con đường thương mại nổi tiếng nối từ 
Trung Quốc, qua Tây Á tới châu Âu thời cổ trung 

đại, được gọi là 

a. Con đường bạch ngọc b. Con đường tơ lụa 

c. Con đường lụa trắng d. Con đường lạc đà 

Câu 4: Cuộc phát kiến địa lý đầu tiên bắt đầu từ? 

a. Thế kỷ XIII b. Thế kỷ XIV 

c. Thế kỷ XV d. Thế kỷ XVI 

Câu 9: Hệ tư tưởng thống trị trong đời sống chính 

trị - xã hội Trung Quốc thời phong kiến là? 

a. Thiên chúa giáo b. Phật giáo 
c. Hồi giáo d. Nho giáo 

Câu 5: Người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên 

vòng quanh trái đất bằng đường biển? 

a. Ma-gien-lan b. Cô-lôm-bô 
b. Va-xcô đơ Ga-ma d. B. Đi-a-xơ 

Câu 10: Quê hương của phong trào văn hóa Phục 

hưng là gì ? 

a. Nước Đức b. Nước Thụy Sĩ 
c. Nước Ý d. Nước Pháp 

B. Tự luận 

1. Một số hành trình của cuộc phát kiến địa lí 

- Năm 1487, B. Đi-a-xơ; Năm 1492, Cô-lôm-bô; Năm 1497 - 1498, Va-xcô đơ Ga-ma ; Năm 1519 

- 1522, đoàn thám hiểm của Ma-gien-lan 

2. Hệ quả các cuộc phát kiến địa lí 

Tích cực Tiêu cực 

- Đem lại hiểu biết mới về Trái Đất, về những con 

đường mới, dân tộc mới. 

- Sự ra đời của chủ nghĩa thực dân. 

- Thúc đẩy sự giao lưu quốc tế về kinh tế, văn hóa. - Nạn cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ da đen. 

- Thị trường thế giới được mở rộng, chủ nghĩa tư 

bản ra đời. 

- Thổ dân và nền văn hóa châu Mĩ bị hủy diệt. 

3. Ý nghĩa và tác động của phong trào Văn hóa Phục hưng đối với xã hội Tây Âu 

- Lên án gay gắt Giáo hội Thiên chúa giáo, đả phá trật tự phong kiến 

- Đề cao giá trị con người, đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan tư duy vật. 

- Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến 

4. Những thành tựu văn hóa của trung quốc đã ảnh hưởng như thế nào vào Việt Nam 



- Những thành tựu văn hóa trung quốc tác động trực tiếp vào đời sống xã hội con người viẹt nam 

thời phong kiến về các lĩnh vực: Chính trị: hệ tư tưởng Nho giáo; Kiến trúc: cung điện, lăng tẩm; Tôn 

giáo: Phật giáo; Văn hóa: Có chọn lọc tiếp thu,... 

II. PHẦN ĐỊA LÍ 

A. Trắc nghiệm 

Câu 1: Châu Âu nằm ở phía nào của lục địa Á- 

Âu ? 

a. Phía Đông. b. Phía Nam. 
c. Phía Bắc. d. Phía Tây. 

Câu 6: Hiện nay Châu Á có bao nhiêu quốc gia và 

vùng lãnh thổ ? 

a. 45 b. 47 
c. 49 d. 51 

Câu 2: Tiền thân của Liên minh Châu Âu có tên 

là gì ? 

a. Cộng đồng kinh tế Châu Âu ( EEC). 

b. Khối thị trường chung Châu Âu. 

c. Cộng đồng Châu Âu. 
d. Liên minh Châu Âu. 

Câu 7: Châu Phi là châu lục lớn thứ 3 sau: 

a. Châu Á và Châu Âu. 

b. Châu Á và Châu Mĩ. 

c. Châu Âu và Châu Mĩ. 

d. Châu Mĩ và Châu Nam Cực 

Câu 3:Nguyên nhân nào làm cho môi trường 

nước ở Châu Âu bị ô nhiễm nặng ? 

a. Nguồn cung cấp nước đa dạng. 

b. Khai thác nguồn nước quá mức, nước thải, các 

hóa chất. 

c. Nước ngầm và hồ đang được khai thác nhiều 

nhất. 
d. Chặt phá, khai thác rừng quá mức. 

Câu 8: Dân cư Châu Á tập trung đông đúc nhầt ở 

khu vực địa hình nào : 

a. Đồng bằng ven biển. 

b. Cao nguyên badan. 

c. Sơn nguyên đá vôi. 

d. Tất cả các đáp án trên đều đúng. 

Câu 4: Châu Á không tiếp giáp với đại dương 

nào sau đây: 

a. Đại Tây Dương. b. Bắc Băng Dương. 
c. Thái Bình Dương. d. Ấn Độ Dương. 

Câu 9: Đồng bằng nào sau đây không thuộc Châu Á: 

a. Đồng bằng Tây Xi-bia. b. Đồng bằng Ấn- Hằng. 

c. Đồng bằng trung tâm. d. Đồng bằng Hoa Bắc. 

Câu 5: Châu Phi nối liền với Châu Á bởi eo đất 

nào? 

a. Pa-na-ma. B. Xuy-ê. 
c. Xô-ma-li. D. Man-sơ. 

Câu 10: Sông dài nhất Châu Phi là sông nào? 

a. Sông Nin. B. Sông Ni-giê. 

c. Sông Rai-nơ. D. Sông Công-gô. 

B. Tự luận 

1. Dựa vào bảng số liệu sau, em hãy nhận xét cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở Châu Âu, giai đoạn 

1950- 2020 ( %) ? 
 

Nhìn chung từ năm 1950 – 2020: 

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu có sự thay đổi: 

- Từ 0 đến 14 tuổi giảm liên tục 10% 

- Từ 15 đến 64 tuổi giảm 1% 

- Từ 65 tuổi trở lên ngày càng tăng 11% 

 Cơ cấu dân số châu Âu già. 

2. Kể tên các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á ? 

3. Đặc điểm tự nhiên Châu Phi: 

- Địa hình: 

+ Bề mặt khá bằng phẳng, độ cao trung bình khoảng 750m so với mực nước biển. Địa hình cao về 

phía đông nam và thấp dần về phía tây bắc. Các dạng địa hình chính: sơn nguyên, bồn địa, hoang mạc, 

núi thấp và đồng bằng. 

- Khoáng sản: 

+ Dầu mỏ: Bắc Phi. Kim loại quý (vàng, kim cương): Nam Phi. 
-Khí hậu: 

+ Có khí hậu khô , nóng bậc nhất thế giới, Nhiệt độ trung bình năm trên 200C. Lượng mưa tương đối 

thấp. Các đới khí hậu phân bố gần như đối xứng qua xích đạo. 

 

HẾT 


